
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1
Cty TNHH May mặc XK VIT 

Garment
Khu CN Quang minh - Mê linh - Hà nội 886             16              19,133,931,554                

2
Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số 

VTC

Tầng 9, Tòa nhà 23 Lạc Trung, Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội.
733             14              11,257,561,529                

3
Công ty CP đầu tƣ và phát triển 

công nghệ cao Minh Quân

Nhà hàng O2, khu đô thị Văn Khê, La 

Khê, Hà Đông, Hà Nội
656             12              9,951,529,258                  

4
Cty CP Đầu Tƣ và  Xây Dựng số 

4

Phòng tổ chức hành chính - tầng 8 Tòa 

nhà ICON 4, 243A Đê La Thành - Đống 

Đa, Hà Nội

208             23              9,313,868,941                  

5

Cty Thi Công Cơ Giới I - CN 

Tổng Cty Xây Dựng Công Trình 

Giao Thông 1 - Công ty CP

Tầng 7 Số 623  Đƣờng La Thành - Ba 

Đình - HN
177             22              8,833,400,100                  

6
Công ty cổ phần xây dựng FLC 

FAROS

Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark 

Tower,Mỹ đình 2-Quận Nam Từ liêm -

Hà Nội

763             8                7,174,082,718                  

7 Công ty CP Sông Đà 6
Nhà TM- Văn Khê- La Khê- Hà Đông- 

Hà Nội
774             8                6,761,131,063                  

8 Công ty CP tƣờng kính TID
Tầng 14, số 4 Liễu Giai, Cống Vị, Ba 

Đình, Hà Nội
219             14              4,635,377,773                  

9 Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc xã Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội 224             14              4,364,377,555                  

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỢ ĐỌNG BHXH TỪ 6 THÁNG ĐẾN 24 THÁNG
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10 Công ty cổ phần xây dựng số 2

Tầng 3 tòa nhà N03-T8, khu đoàn ngoại 

giao, phƣờng Xuân Tảo, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

127             19              4,348,602,321                  

11 Cty CP công trình 6
Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, 

Hà Nội
106             15              3,524,758,778                  

12
Tổng Công ty Xây dựng Công 

trình Giao thông I - Cty CP
623 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội 189             8                2,925,986,528                  

13 Công ty CP Viglacera Từ Liêm Bình Minh- Thanh Oai- Hà Nội 142             13              2,610,761,045                  

14 CTy Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long

Tầng 4 Tòa nhà Hồng Hà Tower Số 89 

Thịnh Liêt, Phƣờng Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

128             12              2,601,223,885                  

15
CTy CP Tƣ Vấn ĐT & XD 

Hƣơng Giang

Số 28 Ngõ 66 Phố Tân Mai - Hoàng 

Mai - Hà Nội
66               21              2,576,289,338                  

16
CTy CP Đầu Tƣ & Xây Lắp Tây 

Hồ

Số 487 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 

Nội
46               23              2,406,109,991                  

17
Cty CP cơ khí XD & tƣ vấn thiết 

kế 30-4
Dƣơng Xá, Gia lâm, Hà Nội 72               20              2,302,128,099                  

18
Cty CP Vật liệu xd & xnk Hồng 

Hà

Ngõ 109, Đƣờng Trƣờng Chinh, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội
65               14              2,055,359,402                  

19
CTy TNHH NN 1 TV Đầu tƣ 

TM & DL Thắng Lợi
149 Giảng Võ - Đống Đa  - Hà nội 82               15              1,942,107,608                  

20 Cty Cp Licogi 166
Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất 

Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
56               14              1,730,510,629                  

21
Công ty cổ phần giáo dục và đào 

tạo VICTORIA

Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 

18 Phạm Hùng, Phƣờng Mỹ Đình 2, 

Q.Nam Từ Liêm, HN

171             8                1,724,863,473                  

22 Cty CP Cao Su Hà Nội
Số 59 Đƣờng K2 - Thị trấn Cầu Diễn - 

Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
143             9                1,645,583,365                  

23
Công ty cổ phần Vận Tải Biển 

và Thƣơng Mại Phƣơng Đông

278 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột Đống đa 

Hà nội (phòng tổ chức cb lao động)
103             10              1,621,219,199                  



24
CTy TNHH một thành viên xây 

lắp hóa chất
Tầng 5, Số 5, Láng hạ, Ba đình, HN 60               19              1,556,027,217                  

25
CTy TNHH Hệ Thống Công 

Nghiệp VN

lô D8 khu CN đài tƣ - 386 nguyễn văn 

linh LB- HN
42               20              1,450,678,581                  

26 Cty Cổ phần  VIWASEEN.6
tầng 3 số 52 quốc tử giám- phƣờng văn 

miếu- đống đa
71               14              1,439,006,511                  

27
Công ty TNHH Xây dựng Hạ 

Tầng Kỹ Thuật

Tầng 13, tòa nhà VInaconex9, đƣờng 

Phạm Hùng, Mễ Trì, NTL, HN
66               7                1,435,650,230                  

28
Công ty TNHH Gốm xây dựng 

Hà Nội
Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 48               14              1,292,025,261                  

29 CTy CP XD Công Trình 507
A28D11 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
49               16              1,250,388,064                  

30 Công ty TNHH C&C Vina
Xóm Mới, Thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc 

Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
94               9                1,223,524,015                  

31 Tổng Cty CP Sông Hồng
70 An Dƣơng, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà 

Nội
53               11              1,198,663,630                  

32 Công ty TNHH KONA Bình Minh- Thanh Oai- Hà Nội 109             8                1,194,328,513                  

33 Cty CP Hassyu Việt nam

Tầng 7, P715 tòa nhà HITC, số 239 

Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà 

Nội

41               19              1,173,505,138                  

34
CTy CP KD Phát Triển Nhà & 

Đô thị Hà nội
Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 49               9                1,155,587,483                  

35 Cty CP Thƣơng Mại Âu á

Tầng 4 tòa nhà Thống Nhất, số 25 phố 

Tô Vĩnh Diện, Khƣơng Trung, Thanh 

Xuân, HN

34               20              1,102,793,617                  

36
Công ty CP Tƣ vấn ĐTXD công 

trình GT1 - Cienco1

số 2 ngách 34/4 ngõ 34 Nguyên Hồng - 

Đống Đa - Hà Nội
71               12              1,102,219,553                  

37 Công ty CP XD P&F Việt Nam
Tầng 17 toà nhà 169 nguyễn ngọc vũ - 

cầu giấy - HN
21               23              1,079,695,562                  

38
Công ty CP XD Đƣờng Bộ 248-

Cienco 1

số 24 ngõ 55 Lê Đại Hành, Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội.
105             8                1,074,006,153                  

39
Cty CP TM DV tổng hợp Hai Bà 

Trƣng

Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, 

Hai Bà Trƣng, Hà Nội
119             7                1,059,567,976                  



40 Cty Cp truyền số liệu Việt Nam
Tầng 3 tòa nhà Mỹ Đình Plaza - 138 

Trần Bình Quận Nam Từ Liêm, HN
32               22              1,028,282,059                  

41 Công ty cổ phần 414
Tầng 7, số 19, ngõ 1043, Giải Phóng, 

Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN
93               8                952,074,891                     

42
Cty TNHH WILL BE 

SOLUTION VINA

Tầng 12 tòa nhà Vinaconex 9 - lôHH2-2 

khu đô thị Mễ Trì, Phạm Hùng Nam Từ 

Liên Hà Nội

16               13              947,921,194                     

43 Cty TNHH X.E Việt Nam
Số 10 ngõ 15 Ngọc Hồi phƣờng Hoàng 

Liệt Hoàng Mai Hà Nội
53               17              929,428,094                     

44
Cty CP tập đoàn Công Nghệ T-

TECH Việt Nam

tầng 24 tòa nhà Vinaconex 9 đƣờng 

Phạm Hùng Quận Nam Từ Liêm hà nội
75               11              896,795,650                     

45
Công Ty TNHH Ba Sao Việt 

Nam
B25 Trung Hoà Nhân Chính Hà Nội 29               15              873,818,525                     

46
Cty CP đầu tƣ và thƣơng mại 

319
63 Lê Văn Lƣơng,Cầu Giấy,HN 43               10              867,719,318                     

47
Công ty CP Đầu Tƣ và Xây Lắp 

Số 18

Tầng 1, Tòa A9, Ngõ 7, Phố Đặng Vũ 

Hỷ, Tổ 22, Phƣờng Thƣợng Thanh, 

Quận Long Biên, Hà Nội

37               15              864,582,118                     

48
Công ty CP đầu tƣ & thƣơng 

mại Hợp Thành

Số 9-LK27, KDC Ngô Thì Nhậm, 

Phƣờng Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà 

Nội

59               11              864,142,010                     

49
CTy TNHH SX & KD TM Tân 

Tiến

Nhà số 9, Tổ 13, P. Thƣợng thanh  

Quận Long Biên, Hà Nội
36               16              847,847,621                     

50 Công ty CP đầu tƣ Thành Quang
Tầng 4-5, toà nhà số 21, phố Láng Hạ, 

Ba Đình, Hà Nội
41               11              836,432,735                     

51 Cty TNHH Medelab Việt Nam
86-88 Nguyễn Lƣơng Bằng, Đống đa, 

Hà nội
36               15              813,719,361                     

52 Cty CP Phát Triển Tây Hà Nội
Ngõ máy kéo khu liên cơ Nam từ liêm 

Hà nội
18               21              812,880,495                     

53
Công ty CP Quốc tế 

EVERHOME

Thôn 1, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà 

Nội
5                 14              808,044,560                     



54
Cty CP Xây Dựng Số 1 Sông 

Hồng

72 An Dƣơng, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà 

Nội
30               16              807,215,857                     

55

CN số 2 Công ty CP đầu tƣ 

Thành Quang - Nhà máy rác 

Đan Phƣợng

Thôn ích Vịnh - Phƣơng Đình - Đan 

Phƣợng - Hà Nội
21               20              805,190,452                     

56
Công ty TNHH quảng cáo trẻ 

Phƣơng Đông

Ô3, Lô 4, KCN Lai xá, Kim Chung, 

Hoài Đức, Hà nội
29               20              798,619,366                     

57
Công ty cổ phần kỹ nghệ thực 

phẩm 19/5
Trung Hƣng, Sơn Tây, Hà Nội 27               20              755,200,988                     

58 Cty tnhh tm & sx Tân hoàn phát

số nhà 2, khu 1, ngõ 7 đƣờng Lê Đức 

Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội.

45               15              754,812,191                     

59
Công ty CP Đầu tƣ và TM Tổng 

hợp Quang Minh

Lô 14 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà 

Nội
36               13              748,619,919                     

60 CTy CP Đầu Tƣ Tân Minh

Số 473 đƣờng Nguyễn Trãi, phƣờng 

Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội

32               20              744,586,279                     

61 Công ty TNHH Hồng Quân
Số 809 Đƣờng Ngô Gia Tự - P. Đức 

Giang - Q. Long Biên
28               15              743,985,022                     

62 Cty CP Đầu tƣ khai thác cảng
P803 tầng 8 toà nhà Vinaplast Tài Tâm 

39 Ngô Quyền Hoàn Kiếm - Hà Nội
33               9                739,279,439                     

63
Cty TNHH 1 TV ĐT Nam 

Khánh

Tầng 2, 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân - 

Hà Nội
13               16              692,661,387                     

64
Cty TNHH S.T.A.R.V.I.E.W 

Việt nam

Số 27 Trần Duy Hƣng, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội
10               14              687,138,576                     

65 Cty TNHH SEO CLOTHING

Lô CN5, cụm CN Tập trung vừa và nhỏ, 

Phƣờng Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

16               17              681,333,313                     

66 Cty Cổ Phần Hancorp

Tầng 6, toà nhà Tây Hà tower, đƣờng lê 

văn lƣơng kéo dài, Ph. Trung Văn, Q. 

Nam Từ Liêm, HN

22               18              678,431,854                     



67
Công ty CP Giải pháp năng 

lƣợng xanh tiên tiến

KCN Cao Hòa Lạc,Xã Hạ Bằng,Huyện 

Thạch Thất,TP Hà Nội
1                 11              672,331,480                     

68
Công ty Cổ phần Tƣ Vấn và Xây 

dựng Đông Hải

Tầng 3 Tòa nhà hỗn hợp Vƣờn Đào, Lô 

E, khu đất D1 phƣờng Phú Thƣợng, Tây 

Hồ, Hà Nội

43               12              671,978,290                     

69
CTy CP PT Công Nghệ Tài 

Nguyên Môi Trƣờng

TẦNG 3, SỐ 1, NGÕ 1, HOÀNG 

NGỌC PHÁCH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
38               13              671,175,988                     

70
Cty CP TV ĐTXD và ứng dụng 

công nghệ mới

Tầng 3 tòa nhà VIMECO-Phạm hùng 

CG
21               18              647,772,512                     

71 Cty CP TV ĐT và XD Mỏ
38 Bích câu, Quốc Tử Giám,  Đống đa, 

Hà nội
45               8                644,066,686                     

72 Cty CP Hằng Hà 52 Trƣờng Lâm, Long Biên, Hà Nội 27               6                641,415,386                     

73
Công ty Cp  Việt nhật SX và 

thƣơng mại

số 44 miếu đầm-Mễ Trì-Nam từ liêm-hà 

nội
35               11              641,288,358                     

74
Công ty TNHH tƣ vấn DN 

nguồn lực Việt

Tầng 2, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, 

Đống Đa, HN
25               10              640,617,651                     

75 Công ty CP ENCO INDUSTRY

P1107, tòa nhà 25T1 Khu tổ hợp N05 

Đông Nam Trần Duy Hƣng, Cầu Giấy, 

HN

31               17              636,289,708                     

76
CTy CP dịch vụ giáo dục và y tế 

Hà Vân

Số 72 ngõ 543 Giải Phóng, Phƣờng 

Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
75               6                632,497,385                     

77 Cty CP Đầu Tƣ và Xây Lắp 5 6 nguyễn công trứ, Hai Bà Trƣng, HN 37               8                631,214,796                     

78 CTy Cổ phần  ĐTK
KM14 quốc lộ 1A Ngọc Hồi, Thanh Trì, 

HN
6                 12              630,409,854                     

79
CTy TNHH DV Kỹ Thuật & 

TM Quốc Khánh

170 Trƣờng Chinh - Khƣơng Thƣợng - 

Đống Đa - HN
60               8                627,665,770                     

80
Công ty Cổ phần Cơ điện 

FUGYTECH

tầng 7 số 434 Trần Khát Chân HBT Hà 

Nội
33               11              622,099,683                     

81 CTy CP Việt Tân Giang

phòng 1708 tòa nhà 17 -  T7 Hoàng Đạo 

Thúy, phƣờng Nhân Chính - Thanh 

Xuân, Hà Nội

13               23              612,241,188                     



82 Công ty CP truyền thông ITV
Tầng 3, số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà 

Nội
11               19              604,575,546                     

83 Cty TNHH Lƣơng Thực Hà Việt Phú yên - Phú xuyên - Hà nội 90               7                600,905,172                     

84

Công ty TNHH Đầu tƣ Xây 

dựng và Thƣơng mại NKT Việt 

Nam

P0809 KDDT Goldmark City, 136 Hồ 

Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
33               7                598,364,348                     

85 CTy TNHH Hà Thắng

số 22 lô 1B đƣờng trung yên 11, khu đô 

thị trung yên , phƣờng trung hòa, cầu 

giấy, HN

15               21              596,674,223                     

86
CTY TNHH TM & ĐT Phát 

Triển Tân Thành An

Phòng 2303 CT1B chung cƣ Nam Đô 

609 Trƣơng Định Hoàng Mai Hà Nội
12               18              589,714,498                     

87
CÔNG TY CỔ PHẦN 2 TH 

VIỆT NAM

Số 3 ngõ 120 Trƣờng Chinh,Phƣờng 

Phƣơng Mai,Đống Đa,Hà Nội
49               9                585,185,588                     

88 CTy CP Dseatech Group
P1403-toà Nhà Lidaco,số 19, Phố Đại 

Từ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
67               8                583,482,292                     

89 Cty CP Giải Pháp EZ
Số 56, BT4, Văn Quán, Hà Đông, Yên 

Phúc, Phúc La, HĐ, HN
41               8                572,929,496                     

90
Công ty CP ĐT và TM Thành 

Nguyên

Tầng 2, tòa Meco-Complex, ngõ 102 

Trƣờng Chinh, Đống Đa,HN
9                 21              567,094,763                     

91 Công ty CP Nội thất OZ
Số 7, ngõ 18, Nguyên Hồng, Láng Hạ 

đống đa,hà nội
38               10              557,293,995                     

92 Công ty CP Vinaconex 39
Toà nhà CT2a, khu đtm cổ nhuế, xã cổ 

nhuế, từ liêm, hà nội
24               12              523,144,886                     

93
Công Ty TNHH NC & Tƣ Vấn 

CG CN & Đầu Tƣ

Tầng  20 Tòa nhà HCMCC-249 A Thụy 

Khuê,Tây Hồ-HN
27               9                520,070,412                     

94 CTy CP Xây Dựng VNC

Lô 4 TT5B Khu đô thị tây Nam Linh 

Đàm, P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội (02435599382)

53               9                519,179,169                     

95
Cty CP Tƣ Vấn Quản Lý Xây 

Dựng Quốc Tế

Số 20 - N01A Khu ĐTM Sài Đồng - P. 

Sài Đồng - Q. Long Biên
61               6                512,575,028                     



96
Công ty TNHH Mirai 

Technology Việt Nam

Lô 11, KCN Quang Minh, TT Quang 

Minh, Mê Linh, HN
8                 21              500,368,006                     

97
Công ty CP kinh doanh thƣơng 

mại Gia Phát

Tầng 5, số 34 Giang Văn Minh, Ba 

Đình, HN
17               19              484,645,187                     

98
Cty CP tƣ vấn XD và CGCN 

Thăng Long 12

Phòng 401, Tòa C2, Vinaconex 1, Số 

289A, Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

15               19              484,561,882                     

99 Công ty CP Digicity Việt Nam
Số 277 Nguyễn Trãi,P. Thƣợng Đình, 

Q. Thanh Xuân, HN
20               19              481,884,354                     

100 Công ty CP giải trí VGG
P201 nhà G Số 3 Thành Công,  phƣờng 

Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
6                 20              478,132,352                     

101
VPDD Cty Cp SX và công nghệ 

nhựa Pha Lê

Tầng 2 tháp A tòa nhà Rivera Park số 

69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân 

Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

26               10              475,894,036                     

102
Tạp chí Hƣớng nghiệp và Hòa 

nhập

Tầng 9, số 4 phố  Vũ Thạnh, Q. Đống 

Đa,  Hà Nội
17               23              470,105,948                     

103 Cty CP Dịch vụ Viễn thông Số
Tầng 16 số 18 Tam Trinh - Hoàng Mai - 

Hà Nội.
37               9                463,921,048                     

104
Công ty TNHH MTV Trƣờng 

Trung cấp nghề công trình 1

Thôn Ninh Nội, xã Tân Dân, huyện Sóc 

Sơn, TP Hà Nội
34               9                459,200,970                     

105
CTy CP Chế Tạo Biến Thế & 

Thiết Bị Điện HN

Cụm Công Nghiệp Quất Động Thƣờng 

Tín Hà Nội
20               15              453,465,831                     

106
Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

và thực phẩm Hà nội-Kinh Bắc

P905 CT1.2 KĐT Mễ trì hạ, Quận Nam 

Từ Liêm hà nội
10               22              445,504,701                     

107
Công ty TNHH Kiến trúc đô thị 

DA

Lot 702, tầng 7, tòa nhà CMC, số 11, 

duy tân, dịch vọng hậu.cầu giấy, hà nội
5                 10              444,498,562                     

108
Công ty CP Bất Động Sản 

Thăng Long

Số 110 Trần Phú, P Mộ Lao, Q Hà 

Đông, HN
21               14              434,260,958                     

109 CTy kỹ thuật TM Balkal

tầng 2 tòa nhà 5 tầng Tổng công ty cơ 

điện xây dựng Km10 quốc lộ IA ngọc 

hồi thanh trì hà nội

19               18              429,485,922                     

110
Công ty CP tƣ vấn Đầu tƣ Xây 

dựng Tấn Phát

Số 12 Tổ 87 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà 

Nội
17               16              426,443,062                     



111
Cty TNHH TM&DV Minh 

Tuyết

Số 653 Trƣơng Định, Giáp Bát, Hoàng 

Mai, Hà Nội
17               19              422,768,943                     

112 Cty TNHH Kế toán Hà Nội
Số 4 ngõ 322 Lê Trọng Tấn,Khƣơng 

Mai,Thanh Xuân,HN,VN
14               21              422,305,779                     

113
Công ty CP CN xây dựng 

Hancorp 5

Tầng 9 tòa A3 số 58 Tố Hữu, P. Trung 

Văn, Nam Từ Liêm, HN
23               10              422,002,152                     

114 Cty CP KTế Kỹ thuật Hà nội
P301 tòa 27A3 greenstar, 234 phạm văn 

đồng, cổ nhuế, bắc từ liêm, hn
8                 24              420,894,371                     

115
Công ty TNHH Xây Dựng và 

Thƣơng Mại NKT Việt Nam

P0809 KĐT Goldmark City, Số 136 Hồ 

Tùng Mậu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
4                 11              417,632,900                     

116
Cty CP Đầu Tƣ Xây Dựng & 

Phát Triển Bắc Nam Việt

Số 35 Lk 3 KĐT Xa La Hà Đồng Hà 

Nội
14               9                416,710,124                     

117 Cty TNHH Khăn Việt
Số 4, ngõ 101 Phố Nghĩa Tân, P Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy
42               10              414,351,108                     

118
CTy CP XD sản xuất & TM 

Nam Đức

Số nhà 71, ngõ 355,  Phƣờng Xuân 

Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội
8                 17              412,241,314                     

119 CTY CP Lũng Lô 51

Tầng 12A, tòa nhà MD Complex 

Tower, 68 Nguyễn Cơ Thạch, P. Mỹ 

Đình 1, q. Nam Từ Liêm, HN

25               12              406,112,026                     

120 CTy CP Cơ Khí 120
609  Trƣơng Định - Hoàng Mai - Hà 

Nội
18               13              404,081,240                     

121
CTy TNHH Thƣơng Mại Việt 

Phú
Số 7 Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội 22               10              401,040,920                     

122
Công ty CP Thƣơng mại Sản 

xuất Đại Hƣng

Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, Gia 

Lâm, Hà Nội
31               10              398,907,034                     

123
CTY CP Đầu Tƣ Xây Lắp và 

Phát Triển Nhà

Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh,  láng 

hạ ,đống đa ,HN
37               7                398,178,585                     

124 Cty CP xây dựng số 11
Tầng 1 Văn phòng 6 KĐT Trung Hòa 

Nhân Chính TX
23               10              395,518,484                     

125
CTy CP Cơ Điện XD & hợp tác 

LĐ

6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trƣng, Hà 

Nội.
11               20              395,510,455                     



126
CTy CP Đầu Tƣ & Phát Triển 

XD Miền Bắc

Số 87, Cầu Cả, Cổ Loa, Đông Anh, Hà 

Nội
36               9                392,943,704                     

127
CTy CP công nghệ giáo dục trực 

tuyến Aladanh

Số 24, Lô 14A, Trung Yên 11, Trung 

Hòa, Cầu Giấy
20               11              387,703,051                     

128
CN Cty CP Giáo Dục và Đào 

Tạo Thông Minh

Số 16, đƣờng Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba 

Đình, Hà Nội
25               8                380,846,926                     

129
Công ty TNHH Thƣơng mại và 

Dịch vụ Văn Tân

Số 30 ngõ 107 Võ Chí Công, Xuân la, 

Tây hồ, Hà nội.
19               14              378,995,720                     

130 Công ty TNHH Cƣờng Hậu
Lô 5, KCN Vừa và nhỏ  Phú Thị , Gia 

lâm, Hà Nội
20               11              373,280,970                     

131
Công Ty CP Chứng Khoán 

VSM

Tầng 2 Tòa nhà Handico, 34 Hai Bà 

Trƣng, Hoàn Kiếm, HN
16               12              372,541,382                     

132 Cty CP SXKD gia súc gia cầm KCN Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 20               14              371,314,695                     

133
Cty CP đầu tƣ XD và TM An 

Phát Vinh

Tầng 5, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất 

Duy TIến, Thanh Xuân, HN
25               11              370,823,730                     

134
CTY TNHH Thƣơng mại và 

Dịch vụ Nguyễn đức

Số 8, Ngõ 104 Lê Thanh Nghị, Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội
13               18              364,123,639                     

135 Cty CP Rƣợu Hapro KCN Lệ Chi- Gia Lâm - Hà Nội 11               23              362,484,182                     

136 Công ty cổ phần VANGA3
SN D12, KĐT Coma 18, Lê Trọng Tấn, 

La Khê, Hà Đông, Hà Nội
13               10              354,448,680                     

137
Công ty CP Xây dựng và Lắp đặt 

Viễn Thông

Tầng 13, tòa nhà Vinaconex 9, đƣờng 

Phạm Hùng, P. Mễ Trì, NTL, HN
42               6                348,057,862                     

138
Công ty CP Thƣơng mại và xây 

dựng Ba Đình

Phòng 1828, VP6 Bán Đảo Linh Đàm, 

Hoàng Mai, Hà Nội
13               15              346,999,888                     

139
Trƣờng Trung Cấp Kinh Tế - Du 

Lịch Hoa Sữa

Số 1118 Phố Nguyễn Khoái, P. Lĩnh 

Nam, Q. Hoàng Mai Hà Nội
28               9                346,296,010                     

140 Cty Cp LICOGI 19 Số 25  - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 12               16              343,286,367                     

141
Công ty CP xây dựng công 

nghiệp Việt Nhật

số 44 đƣờng Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam 

từ liêm, Hà nội
16               9                341,396,650                     

142
Cty Luật TNHH Guiborat & 

Partners tại Hà Nội

Phòng 801, 60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
4                 19              340,701,336                     



143
Cty TNHH Thanh Chân DaCor 

Furniture

Tầng 2 chợ hàng Da, số 1 Hàng Da, Cửa 

Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5                 21              333,204,701                     

144
Công ty CP Cầu Đƣờng Long 

Biên

số 9 tổ 14 phƣờng long biên, quận long 

biên HN
14               10              331,840,478                     

145
Cty CP Thiết bị điện 

PRESENZA

Cụm CN Hà Bình Phƣơng, Văn Bình, 

Thƣờng Tín, Hà Nội
21               11              330,008,187                     

146 CTy CP Đầu Tƣ Vĩnh Thịnh

P312 Chung cƣ vật tƣ du lịch, số 6, 

ngách 15/51, ngõ 15, đƣờng Ngọc Hồi, 

phƣờng Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - 

TP. Hà Nội

42               6                327,923,961                     

147 CTy TNHH Kiểm Toán Việt

Phòng 410, 511,1511 - Tòa nhà 

Vinaconex 7 - đƣờng K2, Tổ 14 - Cầu 

Diễn -  Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

22               10              325,449,482                     

148
Công ty TNHH SX Thƣơng Mại 

CMT Việt Nam

Số 66 Ngõ Núi Trúc, Giang Văn Minh, 

Giảng Võ, HN
1                 18              323,442,334                     

149
Cty CP HAWINCO Đầu Tƣ Xây 

Dựng Hạ Tầng

Số 18, 16B6 Làng Việt Kiều Châu Âu, 

P.Mỗ Lao, Hà Đông
9                 18              323,112,831                     

150
Công ty Cổ phần Viễn Thông 

Khu vực 1
111 Kim Mã, Ba Đình, Hà nội 1                 23              322,147,323                     

151
CTy CP Công Nghệ Trực Tuyến 

ESN

A9, lô 13 KĐT Định Công, Hoàng Mai, 

Hà Nội (gần KFC Định Công)
24               9                319,855,144                     

152 Cty TNHH Thiết bị điện EDK
Lô D1.6 Cty CP Len Hà Đông , Đƣờng 

430 Vạn Phúc, Hà Đông, HN
8                 21              318,223,648                     

153 Cty TNHH KN Inter Vina
Số 125,khu đất TT3,KĐTM Mỹ Đình-

Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội
5                 23              316,633,219                     

154
Cty CP đầu tƣ XD phát triển nhà 

Vạn Xuân

Tầng 6 tòa nhà Tây Hà, Số 19 đƣờng Tố 

Hữu, Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

21               13              315,806,438                     

155
Công ty Cp đầu tƣ  và tƣ vấn 

quốc tế INPEL

tầng 24, khối B, tòa nhà sông đà, phạm 

hùng, mễ trì, từ liêm, hn
28               8                313,671,195                     



156
Cty TNHH GLOBALLINK 

Thăng Long

P1605 tháp tây tòa nhà Hacorpplaza, 72 

Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
8                 24              311,079,764                     

157 Công ty TNHH Nhựa CAD
Tổ dân phố số 9, Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội
28               10              310,827,078                     

158
Công ty TNHH DV TM Song 

Thái
Phố Nỷ - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội 36               7                310,200,795                     

159
CTy TNHH Xây Dựng và 

Thƣơng Mại Giang Tùng

P307 nhà H2 Thanh Xuân Nam, Thanh 

Xuân, hà Nội
15               14              305,810,230                     

160 Trung tâm ô tô công nghệ cao Tổ 27 TT Đông Anh, Hà Nội 9                 13              304,937,435                     

161
Công ty TNHH chế tạo thiết bị 

điện CTL Việt Nam

Thôn Liễu Ngoại, Xã  Khánh Hà, Huyện 

Thƣờng Tín, Hà Nội
17               15              303,049,524                     

162 Cty CP TV & ĐT XD Số 36
Tầng 3 nhà G khách sạn Hacinco số 110 

Thái Thịnh, Đống Đa, HN
13               14              302,366,640                     

163 Công ty cổ phần VIEGON

Số 36, tòa nhà BQLDA KĐT Xa La, 

đƣờng Phúc La - Văn Phú, Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội

12               16              301,822,498                     

164 Cty CP XD Cầu Đƣờng 17

P2701, nhà N04BT2, Chung cƣ NGĐ, 

Phƣờng xuân tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

7                 24              299,538,564                     

165 Cty TNHH SX & TM Tam Long
Tầng 6 toà nhà CDS số 477 Minh Khai, 

Hai Bà Trƣng, Hà Nội
8                 21              298,713,812                     

166
Công ty TNHH TM & SX bao bì 

Đoàn Kết
Khu CN An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 39               7                297,953,011                     

167
CTy TNHH Trang Trí Nội Thất 

Bùi Gia

Lô A2 CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phƣờng Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

HN

15               8                297,677,375                     

168 CTY CP TAFCO Hà nội
Tầng 2, Số 12, Ngõ 51, Hoàng Cầu, 

Phƣờng Ô Chợ Dừa. Đống Đa, HN
15               16              296,631,898                     

169 Cty CP Xây lắp 319
Số 5 liền kề 12 đƣờng Yên Xá Tân 

Triều - Thanh Trì - Hà Nội
7                 19              294,233,756                     

170
CTy CP PT & ứng Dụng Công 

Nghệ AIT

P2101 nhà N09B2 Khu đô thị Dịch 

vọng, Cầu Giấy, HN
2                 24              293,684,454                     



171
CTy CP Xây Dựng & Môi 

Trƣờng VN

Số 33, lô 2A Trung Yên 11, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, HN
25               7                292,885,533                     

172 Cty CP Công trình An Lộc Phát
Số 88, Phố Vọng, phƣờng Phƣơng Mai, 

Thanh Xuân,HN,VN
18               13              290,233,725                     

173
Cty CP Kiểm định và Kỹ thuật 

XD HN

73/64 Nguyễn lƣơng Bằng, đống đa hà 

nội
16               13              290,132,098                     

174
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Phƣơng Hạnh

Số 6, ngõ 14, phố Lê Lợi, Phƣờng Hà 

Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
7                 18              288,142,716                     

175 Công ty TNHH Hƣng Thành
Số 287 Trần Khát Chân, Hai Bà Trƣng, 

Hà nội
15               13              287,711,955                     

176 VPĐD SG  Corporation
Phòng A20, T3, KS Pullman 40 Cát 

Linh, Đống Đa, HN
29               7                284,948,202                     

177 Cty CP Hòn Sam
P1609 tầng 16 nhà B6A khu đô thị Nam 

Trung Yên, quận Cầu Giáy, HN
9                 13              283,952,403                     

178
Công ty cổ phần xây dựng và 

thƣơng mại Bình Yên
Hoà Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 8                 15              283,799,218                     

179
Công ty CP đầu tƣ PT và CG 

công nghệ

P 1707, Tầng 17 tòa nhà Thành Công, 

57 Láng Hạ, Ba Đình, HN
5                 21              280,213,917                     

180 Công ty CP đầu tƣ VVV
Số 12, Ngõ 77, Nguyễn Thị Định, Trung 

Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
12               12              279,024,840                     

181
Cty CP ĐT & XD Số 4 Vạn 

Xuân

Tầng 6, Tòa nhà Tây Hà Tower, Đƣờng 

Tố Hữu, Hà Nội
15               13              278,427,917                     

182
CTy CP Xây Lắp Sản Xuất & 

Thƣơng Mại LTC

Khu Cn Duyên Thái, Xã Duyên Thái 

Thƣờng Tín Hà Nội
15               12              275,453,369                     

183
Công ty CP Ứng Dụng Công 

Nghệ và Thƣơng Mại Bình Minh

Số 1, Ngõ 128, Đƣờng Sài Đồng, P. Sài 

Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
15               12              275,329,301                     

184 CTy CP BĐS HANHUD
P2103 tầng 21 toà nhà B-M3M4 nguyễn 

chí thanh đống đa hà nội
11               23              274,137,173                     

185
Công ty TNHH công nghiệp 

DAISIN Việt Nam

1428 CT 1 Tòa nhà The Pride, KĐT An 

Hƣng, phƣờng La Khê, Hà Đông, Hà 

Nội

7                 20              273,043,971                     



186 Công ty CP NetOne
Tầng 4, số 161 Phố Chùa Láng, Đống 

Đa, Hà Nội
6                 24              271,630,713                     

187 CTy TNHH Trà Hoàng Long Đƣờng 2Phủ Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội 18               9                271,620,101                     

188 Công ty TNHH Nụ cƣời của bạn
số 54 Hoàng Ngọc Phách - Láng Hạ- 

Đống Đa - HN
3                 14              271,027,018                     

189 CTy CP Phát Triển Xd D & C
Số 155 Nguyễn Trãi, phƣờng Thƣợng 

Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
9                 20              269,921,881                     

190 Cty CP ĐTTM & PT Phúc Minh
9 Ngõ 34 Tả Thanh Oai Thanh Trì Hà 

Nội
21               9                269,439,471                     

191 Cty CP VT Vạn Xuân
Tầng 10 Nhà N09 193 Trung Kính Yên 

Hòa Cầu Giấy Hà Nội
26               7                268,945,512                     

192
CTY TNHH Xây dựng và Trang 

trí nội thất TYC

số 67 ngõ 1277 giải pgóng ,quận hoàng 

mai ,hà nội
7                 23              267,592,386                     

193
Công ty CP đầu tƣ tài chính Việt 

Thành

Tầng 30, tòa Đông, tòa nhà Lotte, số 54 

Liễu Giai, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà 

Nội

11               7                266,188,923                     

194 Cty TNHH Tiến Đại Phát
Tầng 1, tòa nhà CT 3B Nguyễn Cơ 

Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm hà nội
25               6                265,518,693                     

195
CTy CP Xây Lắp & ứng Dụng 

Công Nghệ

Tầng 1 - K3 chung cƣ 129- Số 51 Phố 

Quan Nhân, phƣờng Trung Hòa, quận 

Cầu giấy, Hà Nội

17               15              265,241,964                     

196 CTy Cp In La bàn
Cụm công nghiệp Ngọc Sơn , Thị trấn 

Chúc Sơn, Chƣơng Mỹ, Hà Nội
26               8                265,128,269                     

197
Công ty CP Sông Hồng Thăng 

Long

Phòng 102, Nhà CT20A2, Khu đô thị 

Việt Hƣng, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội

7                 23              264,884,010                     

198 CTy CP Grooo International

Tầng 2 tòa nhà N09B2, Khu đô thị mới 

Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà 

Nội

26               7                264,719,279                     

199
Công ty Cổ phần Quản lý hồ sơ 

điện tử

208 B11D Khu đô thị Nam Trung Yên, 

Cầu Giấy, Hà Nội
12               21              263,852,990                     

200
Công ty CP TM xây dựng Sao 

Nam
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 8                 23              262,679,067                     



201
Cty CP Tƣ vấn và xây dựng 

ACCESS
40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                 20              262,132,718                     

202 Cty Cổ phần CE Việt Nam
P12-T12 A-CT1- Văn Khê-Hà Đông-Hà 

Nội
8                 23              260,889,179                     

203
CTy TNHH Thiết Kế & Tƣ Vấn 

ĐTXD 4D

Số 5, Ngõ 1395 Đ. Giải Phóng - P. 

Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
16               7                257,106,395                     

204
Cty CP Đầu Tƣ & XD Trƣờng 

Thi

TDP Vân Trì, Phƣờng Minh Khai Bắc 

Từ Liêm hà nội
7                 20              254,143,744                     

205 CTy Cổ Phần ASV Việt Nam
Phòng 205 toà nhà A5- KĐT Đại Kim - 

Hoàng Mai - Hà Nội
11               17              252,267,554                     

206
Công ty CP Đầu Tƣ - Tƣ Vấn và 

Thi Công Xây Dựng Việt Nam

SN 124, Phố Hoàng Sâm, Phƣờng 

Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN
11               17              250,196,520                     

207
CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu 

TM & DV Tân Đại Dƣơng

Phòng 1003, 29T1-N05 Hoàng Đạo 

Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy
1                 18              249,409,274                     

208 Cty TNHH Clickable Việt Nam
Số 15, ngõ 76Tô ngọc vân ,Tây Hồ , Hà 

nội
9                 8                247,977,308                     

209
CTy CP Xây Lắp TM và Dịch 

Vụ Phƣơng Đông

Số 10 Ngõ 230 Lạc Trung P. Thanh 

Lƣơng Q. Hai Bà Trƣng Hà Nội
16               9                246,192,709                     

210
Trung Tâm Chuyển Giao Công 

Nghệ và Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Số 5 Ngõ 197 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh 

Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội
4                 21              245,703,349                     

211
Công ty CP kỹ thuật Công 

Nghiệp HMP
Thôn Nhà Thờ, Kim Sơn, Sơn Tây, HN 15               9                244,208,629                     

212
Cty CP Đầu Tƣ Xây Dựng 

ALINE

Số 64, đƣờng Yên Phụ, P. Nguyễn 

Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
5                 13              242,558,424                     

213
Cty TNHH TM Điện tử 

SEMTOP Việt

Tầng 16, tòa nhà MD Complex 68 

Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, HN.
22               8                242,450,649                     

214
CTy CP Sản Xuất và XD Nam 

Sơn

số 10 Ngõ 15 Đƣờng Ngọc Hồi P. 

Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội
3                 23              238,985,249                     

215 Công ty CP Kỹ nghệ cao á  Châu
sn 33, Lô 2A Đƣờng Trung Yên, Cầu 

Giấy, HN
10               20              236,706,624                     



216
Công ty CP Bê Tông Công 

Thanh Hà Nội

Cảng Liên Mạc, Phƣờng Liên Mạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
21               8                236,535,428                     

217
Cty TNHH Vận Tải Đàm Minh 

Anh

Cổng số 3, XN xe buýt Cầu Bƣơu, Xã 

Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (Gần 

Cầu Tó)

9                 14              235,837,851                     

218
Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng 

Tiến Hƣng

P1102, Nhà C6 Khối 1, KĐT Mỹ Đình 

1, P cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
8                 15              235,025,149                     

219 CTy CP An Đạt
26 ngõ 785 đƣờng Nguyễn Khoái, 

Thanh Trì, Hà Nội
11               14              231,179,740                     

220 Cty CP hệ thống mạng 3C
Số 3, Lô 11A, KĐT Trung Yên, Trung 

hòa, CG,Hn
9                 22              231,166,549                     

221
Công ty CP Đầu tƣ và Xây dựng 

Trƣờng An Viwaseen

Tòa nhà Cty Mỹ Thuật TW - số 66 ngõ 

Núi Trúc - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
17               9                229,250,945                     

222
Trung tâm Thi công kiến trúc-

Mỹ thuật

Tầng 2, số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà 

Nội
6                 19              229,080,402                     

223 Công ty TNHH Công nghệ Aries

Số 23, ngõ 25, đƣờng Phạm Thận Duật, 

phƣờng Mai Dịch, Quận Cầu giấy, 

thành phố Hà nội

7                 6                228,214,457                     

224 Văn phòng công chứng Lạc Việt
18 Văn Cao , Liễu Giai , Ba Đình , Hà 

Nội
25               7                227,848,062                     

225 Công ty CP Constrexim Số 9
SN10 liền kề 15, KĐT Xa La phƣờng 

Phúc La - Hà Đông
16               8                227,595,111                     

226
CTY CP XNK Tổng hợp và 

CGCN Việt Nam

149 Giảng Võ -  Cát Linh - Đống Đa  - 

Hà Nội
30               6                227,233,151                     

227 CTy CP Quốc Tế CT Việt Nam
Dự án Bộ công an Ngõ 48 Đƣờng Ngọc 

Hồi Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội
5                 21              224,311,649                     

228 Cty CP công nghệ Trƣờng thành
SN 11 Ngõ 1/10 Trần Quốc Hoàn - CG - 

HN
7                 16              224,049,209                     

229 Công ty CP BIOLIFE
P2804 tòa nhà Hoàng Gia, đƣờng Tô 

Hiệu, Hà Đông, hà Nội
2                 23              223,440,230                     



230
Cty TNHH công trình 

Hongthang

Thôn Nhị Châu Liên Ninh Thanh Trì Hà 

Nội
2                 24              223,123,064                     

231
Công ty CP Công nghệ phần 

mềm SSOFT Việt Nam

Phòng 2101, tầng 21 tháp T1, tòa Times 

Tower, 35 Lê Văn Lƣơng, Thanh Xuân, 

Hà Nội

20               7                223,109,690                     

232
Công ty cổ phần thủy điện Tây 

Bắc

Tầng 2 số nhà 20LK6A-C17 Bộ công an 

Khu đô thị Mỗ Lao Phƣờng Mộ Lao Hà 

Đông Hà Nội

8                 16              222,815,218                     

233
Cty CP ĐT & PT bất động sản 

Ngân Hà

Tầng 5 Tòa Nhà Hàn Việt 203 Minh 

Khai Hai Bà Trƣng Hà Nội
8                 14              220,480,875                     

234
Cty TNHH TM DV Quảng cáo 

Hƣớng Đông
23 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 5                 21              219,577,343                     

235
Cty CP XD Công trình & 

Thƣơng Mại Hùng Thịnh

Tầng 5, Toà nhà Licogi 13, ngõ 164 

Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
16               11              218,741,507                     

236
CTy TNHH Thƣơng Mại & 

Dịch Vụ Sao La

Tầng 13,tòa nhà Zodiac, 19 Duy Tân, 

Cầu giấy, Hà Nội
5                 12              217,759,489                     

237 Cty TNHH PT Thiên Hồng Ân
Số 1, ngõ 93 Nghĩa Dũng, phƣờng Phúc 

Xá, Ba Đình, HN
10               17              217,124,035                     

238
Cty CP dịch vụ thƣơng mại trực 

tuyến Vigo

tầng 8 - 138 Hoàng ngân - trung hòa - 

cầu giấy - hn
7                 14              216,712,147                     

239
CTy TNHH Công Nghệ Chế Tạo 

Máy và Hệ Thống Tự Động Hóa

Kho xƣởng Cty Tự động hóa (trong Cty 

CP Vật tƣ Nông nghiệp), xóm mới, thôn 

ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà 

Nội

17               10              215,867,435                     

240 Công ty TNHH Nhựa Anh Tú
627 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba 

Đình, Hà Nội
26               6                213,848,625                     

241
Công ty CP thiết bị công nghệ y 

tế Việt

Số 30A, ngõ 52, Quan Nhân, Trung 

Hòa, Hà Nội
25               6                213,085,276                     

242
Công ty CP đầu tƣ PT cơ khí và 

Kỹ Thuật XD Đại Minh

Phòng 301, tòa nhà 59 Võ Văn Dũng, 

Hoàng Cầu, Đống Đa, HN
5                 20              212,773,492                     

243
CTy TNHH thƣơng mại và xây 

lắp Hà Nội- Me

Căn hộ N2-4-310 Minh Khai, MK, 

HBT, HN
12               12              209,424,669                     



244
Công ty TNHH INSIGHT 

creative Việt Nam

Tầng 1, tòa nhà Artex, 172 Ngọc 

Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
3                 19              209,334,600                     

245 Công ty CP Phong cách Âu châu tầng 4 số 2 phố Yên Thế, Ba Đình , HN 23               7                209,127,008                     

246
Công ty CP Tập Đoàn Việt Hải 

Phát

Số 16 ngõ Lan Bá, P. Khâm Thiên, 

Đống Đa, HN
18               7                209,031,757                     

247
Cty TNHH Đầu tƣ phát triển 

Đức Cƣờng
37 Hai Bà Trƣng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4                 12              208,984,999                     

248
Công ty CP Med-Aid Công 

Minh

Số 2, ngõ 153 Nguyễn Thị Định, Nhân 

Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
14               9                208,444,339                     

249
CTy CP Đầu Tƣ Phát Triển Hoa 

Hồng Việt Nam

Công viên Hoa Hồng, Khu Đầm Trành 

Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
5                 19              208,084,363                     

250
VPDD CTy TNHH TM DV và 

sản xuất Phi Kha tại HN

Tầng 10, tháp A, tòa nhà Mediamart, 18 

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
10               13              207,865,906                     

251
Cty TNHH tƣ vấn và phát triển 

Công Nghệ CTECH Việt Nam

Tầng 3 nhà 21T1 Hapulico, 83 Vũ 

Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN
7                 14              207,100,851                     

252
Công ty CP Xây dựng và Tƣ vấn 

Môi trƣờng Huy Hoàng

Sổ 2, Hẻm 136, Ngách 43, Ngõ 10 

đƣờng Cầu Diễn, TDP Ngọa Long, 

Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

8                 20              206,616,376                     

253
Công ty TNHH Bảo Minh KL 

Việt Nam

Tổ 2, Kim Thƣợng, Kim Lũ, Sóc Sơn, 

Hà Nội
7                 21              205,881,250                     

254
Công ty cổ phần Fassteri Việt 

Nam

Số 184, tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Đông 

Anh, Hà Nội
5                 22              205,731,440                     

255
Cty CP đầu tƣ Xây dựng Nam  

Khánh

P 2802, CT4, Tòa nhà The Pride, KĐT 

An Hƣng, P. Dƣơng Nội, Hầ Đông, HN
14               12              205,310,705                     

256
Công ty CP công nghiệp in Sao 

Việt

Số 8 ngõ 43/43 Chùa Bộc,Phƣờng 

Khƣơng Thƣợng , Đống Đa, HN
6                 23              204,044,151                     

257 CTy CP Phát Hành Ba Sao

85 Tôn Đức Thắng( Trong nhà hàng 

Cung Đình), P.Hàng Bột, Đống Đa, Hà 

Nội

14               11              203,846,813                     



258
Cty CP TM & CN máy công 

trình Thăng Long

Số 5/69 Bùi Xƣơng Trạch, Khƣơng 

Đình; Thanh Xuân; Hà Nội
10               14              203,368,377                     

259
CN CTy CP KS & XD-Usco - 

XN khảo sát & xử lý nền móng
91 Phùng Hƣng, hoàn kiếm, hà nội 14               9                201,907,220                     

260
Công ty CP Công nghệ Thành 

công Á Châu

Tầng 8, Tòa nhà báo nông thôn ngày 

nay, đƣờng Dƣơng Đình Nghệ, Yên 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

20               7                201,423,332                     

261 Cty CP Đầu tƣ Bảo An
P1205 - B10C- KĐT Nam Trung Yên - 

Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
7                 17              201,232,434                     

262
Công ty TNHH phát triển kỹ 

thuật áp lực bách khoa

B10 tầng 3 khu đấu giá ,làng vạn phúc 

hà đông ,hà nội
7                 21              201,109,211                     

263 Tạp chí tự động hóa ngày nay

Phòng 401 toà nhà công nghệ cao, đại 

học Bách khoa Hà Nội, Số 01 Đại Cồ 

Việt, quận Hai Bà Trƣng, Hà nội

3                 16              200,023,397                     

264
Công ty cổ phần ĐTXD ACC 10 

Việt Nam

Xóm 4, Hải Bối, Hải Bối, Đông Anh, 

Hà Nội
5                 22              199,041,381                     

265
Cty CP Thực phẩm & ĐT TM 

Thuận Thành
37 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 6                 18              198,235,021                     

266 Cty CP Thí Nghiệm Sơn Hải
Số 3 ngõ 17 đƣờng Hồng Hà - Phúc Xá - 

Ba Đình - Hà Nội
13               8                198,081,249                     

267 Công ty CP OPPLE Việt Nam
Số 3 liền kề 22, KĐT Văn Khê, Hà 

Đông, Hà Nội
17               7                197,707,949                     

268
Công ty CP tƣ vấn đầu tƣ XD & 

phát triển đô thị

Tầng 2 CT3 Tòa nhà The Pride, Khu đô 

thị An Hƣng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
19               7                197,665,702                     

269 Cty CP TBE
Số 15 ngõ 122, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội
9                 14              195,953,889                     

270 Cty CP Công Trình Long Hƣng
A20, ngõ 109 đƣờng Trƣờng Trinh, 

Phƣơng Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
17               8                195,519,432                     

271
Công ty cổ phần thang máy An 

Thịnh
Đội 11 - Thọ An - Đan Phƣợng - Hà Nội 13               13              195,314,316                     

272 CTy Cổ Phần Hùng Đức 42B Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà Nội 11               8                194,583,278                     



273
Công ty CP Đào tạo nhân lực 

Ngân hàng Việt Nam

Tầng 5,Số 236 Lê Thanh Nghị,Phƣờng 

Đồng Tâm,Quận Hai Bà Trƣng,Hà Nội
7                 11              194,138,444                     

274
Công ty CP đầu tƣ và xây dựng 

Trƣờng Phúc Hoàng

Số 3, ngách 31/22, ngõ 31 Trần Quốc 

Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy
5                 13              190,900,995                     

275
Công ty CP xây dựng Cơ Điện 

lạnh Việt Nam

Tầng 2, Tòa nhà CT2, Đƣờng Ngô Thì 

Nhậm, phƣờng Hà Cầu, quận Hà Đông, 

TP Hà Nội

19               6                190,797,840                     

276
Công ty CP Đầu tƣ Công nghiệp 

Hà Nội Vinacomin
14A Phan Chu Trinh, hoàn kiếm, hà nội 15               10              190,422,235                     

277
Công ty CP Đầu tƣ và công nghệ  

VPT

KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Thị trấn 

Quốc Oai, huyện Quốc oai, TP Hà Nội
19               8                190,247,498                     

278
Cty TNHH SXKD & XNK 

Hoàng Hải
217 thanh nhàn, Hai Bà Trƣng, HN 9                 14              188,915,019                     

279 Cty TNHH in bao bì hà nội
Số 30 ngõ 91 đƣờng Hoàng Quốc Việt, 

Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
23               7                188,703,585                     

280
Cty TNHH TM Tổng hợp DV 

XNK 2M

Lô CN2 Khu Đô thị mới - Định Công - 

Hoàng Mai - Hà Nội
6                 24              188,616,850                     

281 Công ty CP đầu tƣ quốc tế S.T.C
BT9-12, KĐT Văn Khê, Phƣờng La 

Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
9                 7                187,475,068                     

282
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 

TPL THÀNH CÔNG
Số 22 ngõ Thái Thịnh,Đống Đa,Hà Nội 4                 21              187,277,373                     

283
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Tân Việt HN

Số 3 ngõ 125, Trung Kính, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội
10               14              186,882,679                     

284 Chi nhánh công ty CP Danh Kiệt Số 108 Láng Hạ, Đống Đa, HN 2                 23              186,598,631                     

285 Cty CP xây dựng An Sinh Phát

Phòng 1201 Tòa nhà N2D Lê Văn 

Lƣơng, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội

2                 12              186,088,453                     

286
Công ty CP đầu tƣ Nguyễn Vũ 

Gia
số 5 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 7                 14              185,998,448                     



287 Công ty CP Dƣợc phẩm Nafas
Số 8a, ngõ 172 nguyễn tuân, Phƣờng 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
6                 17              185,916,941                     

288 CTy TNHH Tài Thịnh
SN 43 Ngõ 343 Trần Khát Chân, 

Phƣờng Thanh Nhàn, HBT, HN
12               11              185,715,385                     

289

Công ty Cổ phần Thƣơng mại 

Phát triển và Xây lắp Thăng 

Long

Tầng 11, Tòa nhà Licogi 13, đƣờng 

Khuất Duy Tiến, Phƣờng Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

6                 12              185,642,122                     

290
CN Tây hồ 7 -Cty CPĐT và XL 

Tây hồ

Tầng 5, sô 487 hoàng quốc việt, nghĩa 

tân, cg, hn
4                 19              184,763,899                     

291
Công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng 

mại XNK Huy Anh

Số 3 ngõ 2 đƣờng Đông Ngạc, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
6                 22              183,730,383                     

292
Công ty TNHH Đầu tƣ và 

Thƣơng mại Toàn Cầu

phòng B424 tòa nhà golden west số 2 lê 

văn thiêm - nhân chính - thanh xuân - hà 

nội

6                 17              182,508,581                     

293
Công ty CP Thƣơng Mại Nam 

Thăng Long

TDP Hoàng Liên, Phƣờng Liên Mạc, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
6                 22              181,697,894                     

294
Công ty CP phát triển công nghệ 

cao Việt Nam

Ô 5 C Dãy N3 TT5 Khu Đô Thị Bắc 

Linh Đàm
7                 14              180,304,660                     

295
Công ty CP Dựơc Phẩm Trang 

Minh HN
77 Vũ Ngọc Phan - Đống Đa - Hà Nội 18               9                179,767,555                     

296
CTy TNHH Du Lịch Quốc Tế 

Châu á Thái Bình Dƣơng

Tầng 3, Số 5 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
16               8                179,392,111                     

297
Công ty cổ phần vận tải TM & 

XD Thành Hƣng
Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 4                 18              176,237,780                     

298
CTy CP XD và TM Tổng Hợp 

Thủ Đô

SN 168 Ngõ 885 Đƣờng Tam Trinh Tổ 

14 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội
6                 21              175,529,515                     

299

Cty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển 

Thƣơng Mại và Dịch Vụ Thành 

Đạt

Số 173B phố Kim Mã, P. Kim Mã, Ba 

Đình, Hà Nội
3                 18              174,901,480                     



300 Công ty CP đầu tƣ ESTC

Số 7 ngách 105/325 phố Kim Ngƣu, tổ 

14C phƣờng Thanh Lƣơng, Hai Bà 

Trƣng, HN

9                 9                174,101,771                     

301 Công ty Cổ phần Netmedia
P302 CT6 khu đô thị yên hòa, Quận 

Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
5                 21              173,989,677                     

302
Trƣờng Trung Cấp Nghề Du 

Lịch Hà Nội

Số 14 ngõ 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu 

Giấy, Hà Nội
19               6                173,608,872                     

303 Công ty TNHH Vit Metal Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4                 16              173,342,876                     

304
Công ty TNHH Hệ thống Công 

nghiệp Quang Minh

P1904 tháp A tòa nhà Bắc Hà, 219 

Trung Kính, Phƣờng Yên Hòa, Cầu 

Giấy, HN (Xƣởng SX tại 64 Cầu Diễn)

20               7                173,278,793                     

305 Công ty TNHH Triệu Điền
TT2-11 Khu đấu giá Phƣờng Giang 

Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
4                 19              172,851,571                     

306
Công ty TNHH Thiết Bị nặng 

HLC Việt Nam
Số nhà 2 Tổ 16 - P. Phúc Lợi 10               12              171,483,248                     

307 Cty CP xây dựng  SUDICO

tầng 2, tòa nhà CT1 KĐT mới Mỹ đình 

,Mễ trì, phƣờng mỹ đình1, Quận Nam 

Từ Liêm, hà nội.

8                 9                171,482,591                     

308
Công ty cổ phần Hoàng Gia Việt 

Nam

Cụm 3 Xã Phụng Thƣợng, Huyện Phúc 

Thọ, Hà Nội.
11               11              171,072,994                     

309
Công ty CP Đầu tƣ Xây Dựng 

Bảo Khánh

P207, Nhà T11, Lô CT18 KĐT Việt 

Hƣng - Q. Long Biên
13               8                169,016,092                     

310
Công ty CP kỹ thuật XD & TM 

Việt Nam

Khu cụm 6, thôn Cầu Thăng Long, xã 

Kim Nổ, huyện Đông Anh, Hà Nội
17               8                168,866,696                     

311 CTy CP LD Đông Dƣơng

Số 90 Lô D6 Khu đô thị mới Đại Kim, 

Định Công, phƣờng Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội

3                 23              168,482,731                     

312 Cty CP Tƣ vấn và đầu tƣ 3S Việt
25 Ngõ Thái Hà, Đƣờng Thái Hà, Láng 

Hạ , Đống Đa, Hà Nội
16               19              168,204,134                     

313 Công ty Luật TNHH IPIC

Phòng 401, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc 

Vũ, phƣờng Trung Hòa, quần Cầu GIấy, 

TP. Hà Nội

8                 12              168,200,064                     



314 Cty CP xây dựng PROCONS
Phòng 312, Chung cƣ C2 Xuân Đỉnh, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
15               9                167,292,206                     

315 Cty CP Bạch Đằng 10
Tầng 2 tòa nhà số 89 đừng Phùng Hƣng, 

phúc la, hà đông, hn
3                 18              167,093,825                     

316 Tạp Chí Biển Việt Nam

Phòng 101 -B1 Nghĩa Đô-Đƣờng Phùng 

Chí Kiên , Phƣờng  Nghĩa Đô   ,Cầu 

Giấy, Hà Nội

18               7                166,888,894                     

317
Cty CP Kinh doanh bất động sản 

HANHUD

Tầng 6 Tòa Nhà TT Dịch Vụ Tm Thanh 

Trì Số 267 Đƣờng Ngọc Hồi
6                 13              165,680,898                     

318
CTy Cổ Phần SOLOHA Việt 

Nam

99 Phạm Hùng - Mỹ Đình- Nam Từ 

Liêm -  Hà Nội
5                 19              164,248,764                     

319 Công ty CP SMARTJOB

Văn phòng DCV Tầng 3 Mỹ Đình 

PLAZA  TrầnBình , Mỹ Đình 2 , Nam 

Từ Liêm  Hà Nội

14               9                163,189,337                     

320
Công ty Cổ phần Chuẩn đoán 

hình ảnh Việt Nam

Tầng 6, tòa nhà số 75 Phƣơng Mai, P 

Phƣơng Mai, Q. Đống Đa, Hn
13               11              162,881,865                     

321
Cty CP Cơ giới Xây Lắp & 

Thƣơng Mại 496

TT 810 Xã Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà 

Nội
7                 19              162,127,257                     

322 Công ty CP Asahi Group
Số 4 ngõ 245 Mai Dịch, Phƣờng Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
15               6                161,968,902                     

323 Công ty CP XD phú hƣng
Phòng 11 C1 Tòa Nhà CT4 Khu đô thị 

La Khê - Hà Đông - Hà Nội
7                 18              161,891,312                     

324 Cty CP XD dân dụng Việt á

Số 9, Tầng 12, Tòa nhà Việt á, phố Duy 

Tân, Phƣờng Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội, V

5                 19              161,018,704                     

325
Công ty CP Cơ Khí Thành Phát 

Hà Nội

Số 75D, Ngõ 96 Ngô Gia Tự, P. Việt 

Hƣng, Q. Long Biên, Hà Nội
10               10              160,592,577                     

326 Cty CP SX TM Thiên Hà Thủy
518 Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm - 

Hà Nội
5                 19              160,153,153                     

327
CTy TNHH Vận Chuyển Kiến 

Đỏ

Lô C L2 khu CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, 

Hà Nội
5                 18              158,670,389                     



328
CTy TNHH MTV Thiết Bị Kỹ 

Thuật TLT

phòng 707, tầng 7 Công ty CP phát triển 

công trình viễn thông (tòa nhà Telcom), 

lô 18 khu ĐTM Định công, Phƣờng 

Định công, Hoàng Mai, Hà Nội

9                 11              156,638,780                     

329 Công ty CP Đầu Tƣ An Phƣơng
Số 137 A Nguyễn Văn Cừ, Quận Long 

Biên, HN
18               6                156,265,244                     

330
CTy CP Đầu Tƣ Phú Bình 

GROUP

Tầng 3 Nhà 21T1 Hapulico 83 Vũ 

Trọng Phụng Q. Thanh Xuân Hà Nội
12               8                155,912,679                     

331
CTy TNHH ĐT & PT Năng 

Lƣợng Xanh

Tầng 2, tòa nhà 5 tầng TCty Cơ điện 

XD KM10 quốc lộ 1A, Tứ Hiệp, Thanh 

Trì

4                 17              155,564,564                     

332 Cty CP Xây Dựng Hoàng Anh
4 Ngách 33/76 Phố An Dƣơng, Yên 

Phụ, TH, HN
2                 9                155,450,516                     

333
Công ty CP thƣơng mại và đầu 

tƣ công nghệ Bạch Mai

Số 17, Liền Kề 14A,  KĐT mới Văn 

Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
2                 21              155,446,244                     

334
Công ty cổ phần thƣơng mại 

H2T Hà Nội

Số 6, Đƣờng Đào Duy Tùng, Xã Uy Nỗ, 

Đông Anh, Hà Nội
11               13              154,739,645                     

335
Công ty cổ phần xây dựng Châu 

minh phát

Tầng 6, số nhà 38, ngõ 111, Đƣờng 

Nguyễn Xiển Phƣờng Hạ Đình,Thanh 

Xuân,Hà nội

18               7                154,254,673                     

336
Cty Cp kết cấu thép XD công 

nghiệp

Tầng 15 Tòa nhà TTC Duy Tân Cầu 

Giấy HN
7                 15              153,597,480                     

337 Công Ty TNHH GTL Hà Nội

Tầng 6, Toà nhà TTC, Số 19, Phố Duy 

Tân - Phƣờng Dịch Vọng Hậu - Quận 

Cầu Giấy - Hà Nội

9                 11              152,984,169                     

338

Công ty cổ phần thƣơng mại 

dịch vụ du lịch kỳ nghỉ Việt 

Nam

P708 tào CT2 C14 CC bắc hà, tố hữu, 

trung văn, Nam từ liêm, HN
4                 16              152,118,066                     

339
Cty TNHH SX thƣơng mại thép 

Gia Nguyễn
Khối 6, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 14               9                151,620,059                     

340
Cty TNHH cuộc sống sạch 

Thăng Long

số 4 ngõ 214 nguyễn xiển- thanh xuân - 

Hà Nội
4                 16              151,510,361                     



341 CTy CP SX Tất Dệt Kim HN 264 - Phú Viên - Bồ Đề, Long Biên, HN 7                 15              151,340,480                     

342
Cty CP TMDV & chế biến nông 

sản

P1303  tầng 13, tòa nhà Đào Duy anh , 

số 9 Đào Duy anh, Đống Đa, Hà Nội
8                 9                151,119,891                     

343 Cty CP Cầu Đông

9 Ngách 99/115 Tổ 14  Định Công Hạ 

Phƣờng Định Công- Hoàng Mai - Hà 

Nội

3                 24              149,979,228                     

344
CTY CP giáo dục & Đào Tạo   

EDUMAX   Việt Nam

Tầng 2 Tòa Nhà  Âu Việt -- Lê Đức Thọ 

- Mai Dịc - Cầu Giấy
14               10              149,612,741                     

345
Công ty cổ phần đầu tƣ Thiên 

Nhuận Phát

Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, 

Hà Nội
13               8                149,231,800                     

346
Cty TNHH Nghệ thuật Đá tự 

nhiên Tempus

Căn A4-Khu nhà ở thấp tầng Itasco, Số 

175 Nguyễn Tuân,Nhân Chính,Thanh 

Xuân,HN

15               7                148,353,747                     

347
CN Công ty TNHH Vina Quốc 

Tế vận chuyển Hoàng Đế

Tầng 6 Toà nhà TTC số 19 Duy Tân, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
15               7                148,110,633                     

348
CTy CP Xây Lắp và Thƣơng 

Mại HITECH Việt Nam

Lô DM14-5 Khu tiểu thủ công nghiệp 

làng nghề Vạn Phúc (Sau nhà hàng Mai 

Hƣơng), Phƣờng Vạn Phúc, Quận Hà 

Đông, Hà Nội  (0973208108 

/02466505705)

3                 13              147,661,953                     

349
CTY TNHH cơ điện APS - Hà 

nội

P638 Tầng 6 - số 26 Đƣờng Láng - 

Đống Đa, HN
5                 14              147,398,934                     

350 CTy CP XD Đầu Tƣ Hà Thành
Số 31 Ngõ 107/1 Đƣờng Lĩnh Nam P. 

Vĩnh Hƣng Q. Hoàng Mai Hà Nội
6                 14              147,026,392                     

351 Cty CP Xe Điện EV
Số 53b ngõ 15 Hồng Hà, P. Phúc Xá, Ba 

Đình, Hà Nội
1                 14              146,827,549                     

352
HTX Dv Nông Nghiệp Phƣơng 

Trạch
Xã Vĩnh Ngọc Đông Anh 5                 24              145,252,530                     

353
CTy CP Công Nghệ Công 

Nghiệp Intec

Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà 

Nội
12               10              145,006,970                     

354
Công ty TNHH công nghiệp 

Hồng Hà PT

435 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, 

HBT, HN
3                 20              144,089,179                     



355
CTy TNHH ĐT SX Thái Bình 

Dƣơng

Số 656 Đƣờng Phúc Diễn, P. Xuân 

Phƣơng, Q. Nam Từ Liêm, HN
6                 19              143,972,798                     

356
CTy CP Xây Lắp & Thiết Bị 

Bƣu Điện

Phòng 7C, Tầng 7, Chung Cƣ 39, số 19 

Nguyễn Trãi- HN
1                 22              143,591,017                     

357
CTy TNHH ĐTPT CNĐT Tự 

Động Hoá DKS

(Đơn vị đang chuyển sang địa chỉ mới 

chƣa địa chỉ) Số nhà 12B Lô 5 Khu Đô 

thị mới Định Công, phƣờng Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội

4                 18              143,138,000                     

358
Cty TNHH TM và SX cơ khí 

HN

Km 19, QL32, Thôn Thƣợng Thuỵ, Đức 

Thƣợng, Hoài Đức, Hà Nội
7                 14              142,932,370                     

359 CTy CP Kính Lê Giang
Phòng N2306 Tòa nhà The One Khu đô 

thi Gramuda  - Hoàng Mai - Hà Nội
7                 21              142,738,381                     

360
Cty TNHH In ảnh Kỹ Thuật Số 

Lê Hoàng

Số 47 Ngõ Núi Trúc - Kim Mã, P. Kim 

Mã, Ba Đình, Hà Nội
6                 16              140,589,273                     

361
Công ty CP sản xuất phụ tùng ô 

tô MITSUCO

Thôn Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà 

Nội
3                 24              140,245,600                     

362
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT NỘI THẤT HIỆN ĐẠI

Số 37 Cát Linh,Phƣờng Cát Linh,Quận 

Đống Đa,Thành Phố Hà Nội
2                 14              139,574,182                     

363
CTy CP Đầu Tƣ Phát triển Công 

nghệ XD A - D

tầng 7, B7 -B9, ngõ 92, trần thái tông, 

dv hậu, cg
11               8                139,011,226                     

364 CTy TNHH M-TEC ASEAN
P901, 260-262 Bà Triệu, Lê Đại Hành, 

Hai Bà Trƣng, Hà Nội
2                 17              137,843,162                     

365
Cty CP Thiết bị công nghiệp 

Hàn Việt

Số 1135 đƣờng Giải Phóng, phƣờng 

Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà 

Nội.

17               7                137,486,018                     

366
Công ty TNHH DASA 

ENGINEERING

Phòng 0914 tòa nhà HD MON CTA1 

sảnh A2 Đƣờng Nguyễn Cơ Thạch- Mỹ 

Đinh  Nam Từ Liem HN

5                 18              137,223,091                     

367 Công ty CP XD ngầm Hà Nội
số nhà 10 ngõ 193 Trung Kính, Trung 

Hòa, Câu Giấy, Hà nội
8                 12              137,098,495                     



368 Lớp mầm non tƣ thục Linh Linh
Số 36,ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ,  

CG,HN
5                 20              136,976,977                     

369
Công Ty TNHH TM Và Sản 

Xuất TSG

Phòng 2302 tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, 

Trung văn, Nam từ liêm, hà nội
5                 23              136,867,556                     

370
Công ty cổ phần phát triển nhân 

lực ADG Việt Nam

A12 Trƣờng CĐ XD công trình đô thị 

Dốc Vân Yên Thƣờng Gia Lâm HN 

(0965160482)

5                 13              136,803,350                     

371
Cty TNHH Truyền Thông Du 

Lịch Cầu Vồng

Số 26, ngõ 131, đƣờng Hồng Hà, P. 

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
6                 18              136,166,640                     

372 Trung tâm truyền thông Việt Net
Số 97  Tầng 3  Trần Quốc  Toản, Hoàn 

Kiếm , Hà Nội
6                 7                135,776,228                     

373
Công ty CP nền móng 

MINDIPILE

P101-CT6 ngõ 82 Đƣờng Nguyễn 

Khuyến, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP 

Hà Nội

13               9                135,761,031                     

374 Cty CP ĐT & PT 3S Việt Nam
P309, tòa nhà CT11, 18 Tam 

Trinh,Minh Khai,HN
1                 18              135,635,448                     

375
Cty TNHH dƣợc phẩm Delta 

Green

số 17 lô Ơ2 phố Hoàng Liệt Hoàng Mai 

Thanh Trì HN
5                 20              135,609,493                     

376 Cty Cp Young Hit Young Beat
tầng 5, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị thập, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
15               6                135,424,290                     

377
CN Cty CP KS & XD USCo - 

XN Khảo Sát ĐC & XD

Khu dân cƣ số 3, đƣờng ĐH mỏ địa 

chất, Phƣờng Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, 

HN

15               6                135,334,599                     

378
Công ty CP Kỹ thƣơng 

Greentech

Đƣờng vào ga Thạch Lỗi, trong Cty 

Thành Thái, KCN Quang Minh, Chi 

Đông, Mê Linh, HN

2                 18              135,260,884                     

379
Hợp tác xã nông nghiệp Hợp 

Thanh
Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội 6                 19              134,957,954                     

380
Công ty CP đầu tƣ phát triển hạ 

tầng Sao Việt

Phòng 1506, CT2B, KĐT Mỹ đình 2, 

Mỹ đình 2, Nam từ liêm, Hà nội
5                 21              133,910,918                     

381 Công ty Cổ phần đầu tƣ DNC
P302-CT3B Khu đô thị cổ nhuế, Từ 

Liêm, HN
14               7                133,842,467                     



382
Công ty TNHH thƣơng mại và 

thời trang Thiên ý

Số 4B2, Tập thể khách sạn La Thành, 

Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
5                 17              132,746,100                     

383 Cty CP tƣ vấn và XD Hải đăng
Phòng 201, nHà CT4-3, Mễ Trì Hạ , Từ 

Liêm, hà nội
4                 19              132,585,880                     

384
Cty CP Chăm Sóc Mẹ Bé Hoàng 

Gia

Số 1 Ngõ 40 phố Linh Lang, P. Cống 

Vị, Ba Đình, Hà Nội
3                 16              132,022,253                     

385
Cty CP công nghệ viễn thông 

AZCOM

Số 44 đƣờng Trung Yên 9A, Phƣờng 

Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
9                 11              131,821,632                     

386
Cty TNHH Phát triển XD & TM 

Trƣờng An

C38 TT13 Khu Đô thị Văn Quán - Văn 

Quán - Hà Đông - Hà Nội
13               8                131,651,991                     

387
CTy TNHH TM Đá Quý Nữ 

Trang Thần Châu Ngọc Việt

Số 31, Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình 

Hổ, Hai Bà Trƣng, Hà Nội
13               7                131,630,200                     

388 Cty CP cơ khí Phú Sơn
Số 36 Ngách 15 Ngõ 4 Phƣơng Mai, 

Đống Đa, HN
13               8                131,553,169                     

389
Cty TNHH TM và du lịch Long 

Hƣng

144 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Diễn, Hà 

Nội
7                 9                131,497,756                     

390

Công ty TNHH đầu tƣ sản xuất 

và thƣơng mại dịch vụ Hoa Sen 

Việt

Tầng 5 số 119 Nguyễn Ngọc 

Nại.Phƣơng Mai,Thanh Xuân, hà nội
5                 17              131,480,754                     

391
CTy CP Công Nghệ Giáo Dục 

LIZE

Phòng 118 Chung cƣ Đƣờng Sắt Số 35 

Láng hạ Đống Đa Hà Nội.
5                 16              131,279,954                     

392 Công ty TNHH Đầu tƣ Phú Bình

Số nhà 53, ngõ 105/2/39 đƣờng Xuân 

La, phƣờng Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

8                 13              131,112,770                     

393 Cty TNHH SXTM Việt Tech
Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà 

Nội
5                 19              130,969,137                     

394 CTy CP GSC VN
A40 - TT1 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - 

Hà Nội
15               6                130,752,445                     

395
Cty CP XD & ĐT PT Nhà Hà 

Nội số 15

Số 369 Trƣờng Chinh,Khƣơng 

Trung,Thanh Xuân,HN
8                 9                130,706,140                     

396
Cty TNHH sản xuất thang máy - 

tự động hóa KPG

Số 6, TDP 5 Hòe Thị, Phƣờng Phƣơng 

Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
8                 13              130,532,159                     



397

Công ty TNHH tƣ vấn giải pháp 

và đào tạo công nghệ thông tin 

DIPT

SN 14 TT31 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà 

Đông, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
5                 14              130,375,923                     

398
Công ty CPĐT công nghệ nhựa 

Osaka Việt Nam

Lô 11, khu CN Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội
2                 20              130,152,422                     

399
Cty Cp Xây dựng hạ tầng Thăng 

Long Hà Nội
Số 1C7B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, hà Nội 1                 24              130,005,968                     

400 Cty CP Beehub Việt Nam
Số 5,ngõ 64 Vũ Trọng Phụng,Thanh 

Xuân Trung,Thanh Xuân,HN
2                 16              129,787,007                     

401
Công ty CP phát triển Nam 

Cƣờng

Số 31 B Ngõ 565 Lạc Long Quân , Tây 

Hồ, Hà Nội
8                 17              129,415,475                     

402
Cty CP ĐT & PT Vacom Quốc 

Tế

Phòng A104, tòa nhà M3M4 91 Nguyễn 

Chí Thanh, Hà Nội
1                 19              129,071,543                     

403
Cty TNHH MTV Nhà xuất bản 

Thể dục Thể thao

7 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, 

Hà Nội
8                 7                128,814,569                     

404
Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật 

Hoa An Việt Nam

Số 138 tập thể viện KH và Cn Việt Nam 

số 19 phƣờng Nghĩa đô- cầu giấy - hn
1                 13              128,576,033                     

405
CTy CP Xây Dựng & Xây Lắp 

Điện Nƣớc

Tầng 1- Tòa B nhà Victoria, số 5/168 

Trần Thái Tông, Yên Hòa- Quận Cầu 

Giấy- Hà Nội

4                 14              128,054,924                     

406
Công ty CP Xây dựng và Kỹ 

thuật Công trình Bắc Việt
P302 C1C 36 Láng Hạ 2                 18              127,888,362                     

407 Cty TNHH Y học Phúc Thanh
Số 17,Liền Kề 10 KĐT Văn Khê,Hà 

Đông,HN
4                 20              127,765,388                     

408
Cty CP thƣơng mại công nghệ 

Trí Dũng
Xóm 2 Bắc Kim Nỗ Đông Anh HN 11               9                127,414,192                     

409
CTy CP TM và Kỹ Thuật ứng 

Dụng Minh Việt

SN 12 Ngách 88/1/71 Phố Giáp Nhị P. 

Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội
6                 13              127,390,358                     

410
CTy CP Kiến Trúc Xây Dựng 

Nam Dƣơng

phòng 12A07 CT1 Khu ĐT Bắc Linh 

Đàm, P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
6                 15              126,754,811                     

411
Cty TNHH XNK & TM 

Vinaflame

Số 171 B Quan Nhân,Nhân 

Chính,Thanh Xuân,HN,VN
7                 15              126,741,497                     



412 Công ty CP Smartcom Việt Nam số 33 ngõ 44 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 10               7                126,522,115                     

413 Cty TNHH Gốm Sứ Đại Hoa
Thôn Vĩnh Trung Đại Áng Thanh Trì 

Hà Nội
9                 8                126,464,978                     

414
CTy CP PT Công Nghệ Phần 

Mềm Mạng

Số 35 dãy 6 ngõ 651 Minh Khai, HBT, 

HN
4                 19              125,963,233                     

415
Công ty TNHH Vận Tải & 

Thƣơng Mại Phúc Thịnh

KCN phố Nối A xã Vĩnh Khúc, Văn 

Giang, Hƣng Yên
2                 23              125,935,341                     

416
Công Ty CP Hoàng Chi Việt 

Nam

LK1-52, Khu đô thị An Hƣng - Phƣờng 

Dƣơng Nội - Quận Hà Đông - Thành 

phố Hà Nội

9                 10              125,457,941                     

417
Công ty cổ phần dịch vụ thƣơng 

mại nông nghiệp Việt Nam

Tổ 14, Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn
4                 20              125,339,225                     

418 CTy TNHH Linh Dao
Khu Hồ Lƣ Xá, Thôn Bãi P. Thanh Trì 

Q. Hoàng Mai Hà Nội
2                 22              125,291,178                     

419
CÔNG TY CỔ PHẦN OHH 

HOLDINGS VIỆT NAM

Phòng 1814, sảnh D-T02, Tòa nhà C37 

Bắc Hà, Số 17 Đƣờng Tố Hữu, Phƣờng 

Trung Văn, Nam Từ Liêm - Hà Nội

7                 13              125,035,562                     

420 CTY Cổ Phần MBID
phòng 1701 tòa nhà 17 T1 sô 81 Vũ 

trọng phụng Thanh Xuân Hà Nội
1                 23              124,950,198                     

421
Công ty TNHH PT TM Đô 

Thành
Hoà Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 11               9                124,357,337                     

422 CTY TNHH Y Tế HoangSa
P208 tòa nhà B11D, Nam trung yên, 

Trung hòa, CG
6                 13              124,095,376                     

423
Công ty TNHH sản xuất An 

Hƣng Việt Nam

Thôn Phƣợng Nghĩa, Xã Phụng Châu, 

Huyện Chƣơng Mỹ, TP Hà Nội
4                 21              123,248,373                     

424
Công ty CP Giáo dục truyền 

thông online

Số 9C ngách 37/155 đƣờng Xuân Thủy, 

Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
5                 13              122,852,368                     

425
CTy CP Phát Triển và Đầu Tƣ 

TM Thiên Phú

số 30, Khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm, 

P.Đại Kim, Hoàng Mai- Hà Nội
15               6                122,349,220                     



426
Công ty cổ phần cơ khí và xây 

lắp Thăng Long

Cụm công nghiệp Thanh Oai. Bích Hoà- 

Thanh Oai- Hà Nội
6                 12              122,309,821                     

427 Công ty TNHH B&T
KM 9, Đƣờng TL-NB, Quang Minh, Mê 

Linh, HN
10               9                122,206,159                     

428
Cty CP Xuất nhập khẩu và XD 

Nam á
số 5 ngõ 9/20 đƣờng Trần Quốc Hoàn 14               6                121,562,138                     

429
Công ty CP ĐTXD và vận tải 

Thịnh Phát

Xóm 14, Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, 

HN
3                 23              121,340,642                     

430
CTy CP Đầu Tƣ Thiết Bị Xây 

Dựng Hải Dƣơng

nhà số 3 ngõ 281 Tam Trinh, Hoàng 

Mai, Hà Nội
4                 17              120,435,727                     

431

Cty CP Đầu Tƣ Xây Dựng và Tƣ 

Vấn Quản Lý Dự Án CTC Việt 

Nam

Số 6, Tổ 1 Phƣờng Giang Biên, Quận 

Long Biên, Hà Nội
8                 10              119,401,342                     

432
Cty TNHH cung ứng vật tƣ và 

kỹ thuật

P207 Số 204 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, 

Hà Nội
3                 21              119,381,769                     

433 Cty CP Gỗ nhựa Châu Âu
P2515 Tòa Eurow window 27 Trần Duy 

Hƣng Hà Nội
10               9                119,192,755                     

434
Công ty CPXD cầu đƣờng 

VINAHENCO
Cụm 4 Xã Thọ lộc - Phúc Thọ - Hà Nội 8                 8                119,177,452                     

435
Công ty TNHH xây dựng 

TASCO Hà Đông

Số 66A, tổ 8 phố Huyền Kỳ, Phƣờng 

Phú Lãm,Quận Hà Đông, Hà Nội
6                 14              119,038,519                     

436 Cty CP ĐT và XD 558
tầng 7, số 5 thọ pháp, dịch vọng, cầu 

giấy, hn
5                 16              119,017,516                     

437
Công ty TNHH Laminate Việt 

Nam

Số 4 nhà A2 khu tập thể công ty vận tải 

và dịch vụ xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, 

Hà Nội, 0985040155

4                 21              118,692,894                     

438 Cty TNHH Thiên Việt

Đƣờng 430 Vạn Phúc tổ dân phố Bặc 

Đằng - Hà Đông - HN( gần trƣờng TH 

Van Phúc)

6                 15              118,368,540                     

439 CTy CP Kiến Tạo vàng
Số 117  phố Giáp Nhị - Phƣờng Thịnh 

Liệt - Q. Hoàng Mai - Hà Nội
3                 24              118,262,263                     

440
Cty CP nạo vét xây dựng & 

thƣơng mại

H3/72B ngõ thông phong, tôn đức 

thắng, đống đa, hà nội
4                 16              117,955,926                     



441
Trung tâm dạy nghề và sát hạch 

lái xe Kim Hoa
Kim Hoa- Mê Linh- Hà Nội 13               8                117,946,299                     

442 Cty TNHH cơ khí Sơn Tùng
TDP Đông Ba, phƣờng Thƣợng Cát, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
1                 20              117,870,815                     

443
CTy TNHH TM và Vận Tải Huy 

Quang

Số 13B Ngách 255/3 Đƣờng Hoàng Mai 

Tổ 40 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai 

Hà Nội

3                 17              117,241,386                     

444
CTy CP Kỹ Thuật XD và 

Thƣơng Mại Phúc Sơn

P608, CT4, Khu Đô Thị Mới Tứ Hiệp, 

Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
3                 21              116,530,272                     

445
Cty CP Truyền Thông và Xúc 

Tiến Thƣơng Mại Ngọc Việt

Tầng 6 Số 92 Hoàng Ngân, P Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3                 21              116,352,706                     

446
cty TNHH tƣ vấn nhân sự BAL 

Việt nam

Số 6 ngõ 151 Phố Láng hạ - P.  Láng hạ - 

đống đa hà nội
3                 19              116,084,821                     

447
CTy TNHH ĐT Tƣ Nhân Vina - 

CN Hà Nội

12 Lê Phụng Hiểu - Phƣờng Tràng Tiền - 

Hoàn Kiếm
4                 20              115,934,403                     

448
CTy TNHH Xử Lý Dữ Liệu 

Phƣơng Đông

Tầng 3, tòa nhà CC5B, bán đảo Linh 

Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
7                 12              115,784,533                     

449 Công ty TNHH MTV Bamego
Số 652 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, 

Q. Long Biên, Hà Nội
5                 15              115,769,646                     

450
Cty CP Sản Xuất và Kinh Doanh 

Công Nghiệp FANCO

Số 30, ngõ 97/35 Văn Cao, P. Liễu Giai, 

Ba Đình, Hà Nội
2                 21              115,712,988                     

451 Cty TNHH Jami Việt Nam
Tầng 8, số 2 đƣờng Trần Hƣng Đạo, 

Hoàn Kiếm, HN
7                 9                115,045,742                     

452
Công ty Cp thƣơng mại dịch vụ 

quốc tế Việt Tín

Tầng 10 tháp A, số 18 Phạm Hùng, Hà 

Nội
8                 8                115,019,726                     

453
HTX nông nghiệp dịch vụ tổng 

hợp Thạch Hòa
Xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 4                 13              114,990,838                     

454

Công ty TNHH dịch vụ lữ hành 

và du lịch Thắng Lợi Victoria 

Tourist

P603 tầng 6 số 106 Tôn Đức Thắng, 

Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN
10               7                114,651,795                     

455
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Bao Bì Song Long

Số 18 An Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà 

Nội
8                 10              114,469,843                     



456
Công ty cổ phần sản xuất và 

thƣơng mại dịch vụ Vạn Xuân
Số 9,tổ 31,Mai Dịch,Cầu Giấy,Hà Nội 1                 20              114,146,680                     

457
Cty CP nội thất ngôi nhà sinh 

thái

81 Lê Đức Thọ - Quận Nam Từ Liêm 

HN
7                 11              113,566,802                     

458
CTy CP TM Đầu Tƣ & XD Thái 

Sơn

221 Giảng Võ, Cát Linh, Đống đa, Hà 

nội
3                 20              113,514,196                     

459
Công ty CP vật liệu nhẹ Thăng 

Long

Số 110 Trần Phú, Phƣờng Mộ Lao, 

Quận Hà Đông ,TP Hà Nội
8                 12              113,497,776                     

460
CTy CP Tƣ Vấn ĐT XD TĐS 

Việt Nam

Số 82 Ngách 553/108 Ngõ 553 Đƣờng 

Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai 

Hà Nội

3                 24              113,489,562                     

461
Cty TNHH Thành Vinh Việt 

Nam

Số 120 phố Phƣơng Liệt, Phƣơng Liệt, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội
1                 22              113,296,002                     

462 CTY CP XNK và XD An Nam

tầng 8, tòa nhà hoa đăng ,số 290 nguyễn 

trãi, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm - 

HN

6                 10              112,823,329                     

463
Công ty CP Thƣơng mại và Dịch 

vụ Sông Hồng Miền Bắc

Số 77-78 Khu nhà ở thƣơng mại Thành 

phố Giao Lƣu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

4                 17              112,631,128                     

464
Công ty CP Nền móng Phƣơng 

Đông

SN 19, Ngõ 61 phố Yên Hoà, Phƣờng 

Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
4                 22              112,564,163                     

465
Công ty cổ phần Dịch vụ Hotpot 

Construction

Số 21-23 N07 KĐt mới Dịch Vọng - 

Cầu Giấy - hà Nội
2                 11              112,471,343                     

466
CTy CP Truyền Thông Đa 

Phƣơng Tiện Quốc Tế

A19 X3 KĐT Mỹ Đình 1 Phƣờng Cầu 

Diễn Q. Nam Từ Liêm Hà Nội
6                 12              112,455,345                     

467
Công ty CP xây dựng Hƣớng 

Dƣơng 18

Tầng 2, tòa nhà Trung Yên I, khu đô thị 

Trung Yên, Trung Hòa, CG, HN
6                 8                112,206,676                     

468 Cty CP BĐS Meco

Tầng 7 tòa nhà Green Office ngõ 102 

Trƣờng chinh p.Phƣơng mai Đống đa - 

Hà Nội

8                 9                111,629,330                     

469
Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ và Xây 

Dựng Nam Điền

Số 21 ngách 13, Ngõ 55 Hoàng Hoa 

Thám, P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
7                 10              111,457,234                     



470 Cty CP XD Kad Việt Nam
P1103, tầng 11, KS Thể thao,đƣờng Lê 

Văn Thiêm,Nhân Chính,TX, HN
4                 12              111,304,901                     

471
Công ty CP tƣ vấn đầu tƣ và xây 

dựng Kim Quang Sơn
141 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội 4                 22              111,196,776                     

472
Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thƣơng Mại Phú - Hải

Số 70 Thạch Bàn , P. Thạch Bàn, Q. 

Long Biên
12               7                111,086,017                     

473
Cty CP Thƣơng mại và dịch vụ 

kỹ thuật Linh anh
T2 A3 Yên Lãng Thịnh quang Đống Đa 3                 11              111,034,624                     

474
Trung tâm nghiên cứu pháp luật 

và công tác xã hội toàn cầu

Đƣờng Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Ngọc, 

Đông Anh, Hà Nội
7                 9                110,990,142                     

475
CTy CP TM Quốc Tế và Đầu Tƣ 

Trƣờng Giang

Ki ốt số 6 Nơ 2 BĐLĐ P. Hoàng Liệt Q. 

Hoàng Mai Hà Nội
11               7                110,963,426                     

476 Công ty TNHH House 3D
P 608, Tầng 6 Tòa nhà Toyota Mỹ Đình, 

15 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
12               6                110,950,258                     

477
Công ty TNHH Mạng Viễn 

thông Lê Hoàng

Số 9 ngách 83/7 Khu TT 386, xã Đình 

Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội
1                 16              110,862,790                     

478
Công ty CP XNK XD&SX cửa 

nhựa Hƣng Thịnh
Chùa Tổng- La Phù- Hoài Đức- Hà Nội 2                 22              110,812,925                     

479
Công ty cổ phần đầu tƣ quốc tế 

Nhân Hòa
2D Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 4                 18              110,478,482                     

480
CT CP tƣ vấn KS & thiết kế 

công trình Thân Hồng Quang

ngõ 45 trần thái tông,P201nhà B tổ 46 

Dịch Vọng phố trƣơng công giai , Cầu 

Giấy- Hà Nội

4                 12              110,311,018                     

481
Cty CP ĐTXD thƣơng mại Vinh 

Giang
Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 8                 11              110,112,201                     

482 Công ty CP Giáo dục An
Tầng 3, tòa nhà C14 Bắc Hà, Tố Hữu, 

Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
7                 12              108,945,206                     

483
Công ty Cp truyền thông và sự 

kiện Hoa Việt

P288 Tòa nhà vân nam, 26 đƣờng láng, 

đống đa - Hn
9                 9                108,692,363                     



484
CTy CP Đầu Tƣ và Dịch Vụ 

Thƣơng Mại Vạn Xuân

Số 87 Khu F4 Khu đô thị mới Đại Kim, 

P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội
11               7                108,393,041                     

485
CTY TNHH TM và SX HL - 

Việt nam

TT2, số nhà 18, KĐTM Văn Phú, Hà 

Đông
5                 16              107,984,214                     

486 Cty CP giao nhận ANT
P609, Tòa nhà số 133 Thái Hà, P.Trung 

Liệt, Đống Đa, HN
7                 11              107,011,063                     

487 Cty TNHH TMKT Đức Minh
Số 110, ngõ 553, đƣờng Giải phóng, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội
1                 21              106,975,761                     

488
Công ty cổ phần thiết bị và công 

nghệ môi trƣờng quốc tế

P208, B5 Nguyễn Cơ Trạch, Cầu Diễn, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
13               6                106,783,714                     

489
Công ty CP thƣơng mại  DV và 

TV công nghệ TCT

P105 Khu Tập Thể Ban Đối Ngoại TW, 

Ngõ 409 Kim Mã, Hà Nội
6                 11              105,915,323                     

490
Cty CP TV Thiết kế XD Trƣờng 

An

T2D2P3 Khu B TT Đại Học Mỏ Địa 

Chất Phƣờng Cổ Nhuế2 Bắc Từ Liêm 

Hà Nội

8                 9                105,901,144                     

491 Công ty cổ phần DESTCOM
Số 78 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội
2                 20              105,812,822                     

492 Công ty CP cơ điện VME
Lô D1.6, Cty CP len Hà Đông, 430 Vạn 

Phúc, Hà Đông, Hà Nội
5                 14              105,262,430                     

493
VPĐD Cty CP Kỹ Thuật hàng 

hải và dầu khí Viễn Đông

C31, khu liền kề 671 hoàng hoa thám. p 

vĩnh phúc, hn
9                 6                105,252,212                     

494
Công ty CP tƣ vấn ĐT XD và 

TMThanh Long

Số 6 khu liền kề - Meco Complex,ngõ 

102 Trƣờng Chinh, Đống Đa,HN
5                 12              105,240,072                     

495
Công ty CP xây lắp và kinh 

doanh tổng hợp T- H
Xóm Nhồi, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 1                 21              105,193,665                     

496 Cty CP Công nghệ ASA
P701, tầng 7, số 30D, Kim mã Thƣợng, 

Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
3                 16              105,181,995                     

497
Công ty CP Dịch Vụ Hà Tầng và 

Công Nghệ Đông Nam

Số 29 Lô 5 khu biệt thự liền kề Xuân 

Phƣơng Residence, P.Xuân Phƣơng, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

5                 12              105,062,120                     

498
CTy TNHH Công Nghệ Thanh 

Long

Không gửi bƣu điện. Tổ 23 P. Yên Sở 

Q. Hoàng Mai Hà Nội
4                 16              104,951,099                     



499
Viện thẩm mỹ Mediwell clinic 

and spa

Số 65B Phố Tô Hiến Thành, P. Lê Đại 

Hành, HBT, HN
3                 20              104,922,982                     

500 Công ty TNHH SXTM Trí Phát
Khu ga Phú Thụy, Dƣơng Xá, Gia Lâm, 

Hà Nội
5                 8                104,765,665                     

13,275        258,456,704,508              TỔNG CỘNG:


